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11107 La bàn từ N01-N04 16/01/2025 14h00 (302-307)A2

11111 Quy tắc phòng ngừa đâm va N01-N02 10/01/2025 08h00 (302-304)A2

11111 Quy tắc phòng ngừa đâm va N03-N04 08/01/2025 14h00 (308,309)A2

11111 Quy tắc phòng ngừa đâm va N05-N06 09/01/2025 08h00 (302-304)A2

11153 Quản lý an toàn lao động HH N01-N05 14/01/2025 14h00 (302-307)A2

11156 Khí tượng hải dương hàng hải N01 31/12/2024 14h00 (302,303)A2

11216
Thu nhận và phân tích các thông tin thời 

tiết trên tàu biển
N01-N02 30/12/2024 08h00 (302-305)A2

11221 Lập kế hoạch chuyến đi N01 30/12/2024 14h00 302A2

11234 Thông tin liên lạc hàng hải N01-N02 06/01/2025 08h00 (302-304)A2

11234 Thông tin liên lạc hàng hải N03-N04 06/01/2025 14h00 (302-304)A2

11234 Thông tin liên lạc hàng hải N05-N06 07/01/2025 14h00 (302,303)A2

11234 Thông tin liên lạc hàng hải N07-N08 07/01/2025 08h00 (302-304)A2

11235 Máy vô tuyến điện hàng hải N01-N02 13/01/2025 14h00 (302,303)A2

11235 Máy vô tuyến điện hàng hải N03-N04 13/01/2025 08h00 (302-304)A2

11239 VC hàng hóa bằng đường biển N01-N02 30/12/2024 14h00 (303,304)A2

11246 CƯ và luật QT về VCHH bằng ĐB N01 08/01/2025 14h00 304A2

11251 Địa văn hàng hải cơ sở N01-N02 11/01/2025 14h00 (302,303)A2

11251 Địa văn hàng hải cơ sở N03-N04 11/01/2025 08h00 (309,310)A2

11251 Địa văn hàng hải cơ sở N05-N06 10/01/2025 08h00 (305-307)A2

11401 Pháp luật đại cương N01-N60 02/01/2025 08h00 Nhà C1,C2

11406 Kinh tế khai thác thương vụ N01-N06 03/01/2025 15h30 (Tầng 3)A2

11407 Quản lý an toàn và an ninh hàng hải N01-N02 30/12/2024 08h00 (307,308)A2

11428 Chính sách về biển và đại dương N02 31/12/2024 14h00 304A2

11437 Giới hạn trách nhiệm dân sự trong HH N01 30/12/2024 14h00 305A2

11438 Quản lý rủi ro hàng hải N01-N02 13/01/2025 14h00 (304,305)A2

11439 Pháp luật quốc tế về lao động hàng hải N01-N02 08/01/2025 14h00 (305-307)A2

11441 PL quốc tế về VCHH bằng đường biển N01 10/01/2025 14h00 304A2

11445 Pháp luật KD thương mại N01-N02 31/12/2024 14h00 (305-307)A2

11447 Tư pháp quốc tế N01-N02 03/01/2025 08h00 (305,306)A2

11450 Pháp luật về dịch vụ hàng hải N01-N03 13/01/2025 14h00 (306-308)A2

11451 Quản lý nhà nước về Hàng hải N01-N04 15/01/2025 14h00 (305-309)A2

11454 Bảo hiểm Hàng hải N01-N02 06/01/2025 14h00 (305-307)A2

11458 Luật Tài chính-Ngân hàng N01 17/01/2025 08h00 (302,303)A2

11468 Nhập môn Luật học N01-N05 31/12/2024 08h00 (Tầng 3)A2

11470 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật N01-N05 11/01/2025 08h00 (302-308)A2

11478 Luật bảo vệ môi trường N01 07/01/2025 08h00 305A2

11481 Lịch sử nhà nước và pháp luật N01-N05 16/01/2025 08h00 (Tầng 3)A2

11483 Luật Dân sự N01-N02 14/01/2025 14h00 (308-310)A2
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11484 Luật Lao động N01-N02 02/01/2025 14h00 (302-304)A2

11606 Nghiệp vụ giám định hàng hải N01-N02 10/01/2025 08h00 (308,309)A2

11610 Nghiệp vụ thanh tra hàng hải N01-N02 03/01/2025 14h00 (305,306)A2

11613 Quản lý VC HH bằng ĐB N01-N02 06/01/2025 14h00 (308,309)A2

11614 Công nghệ và VH CT ngoài khơi N01-N02 10/01/2025 14h00 (309,310)A2

11655 Bảo vệ môi trường hàng hải N01-N02 07/01/2025 14h00 (304,305)A2

11673 Khoa học quản lý hàng hải N01-N02 04/01/2025 08h00 (302-304)A2

12105 Máy tàu thủy N01-N02 06/01/2025 08h00 (401,402)A3

12107 Tin học chuyên ngành N01-N03 30/12/2024 14h00 (401-404)A3

12112 Tua bin khí N01-N02 30/12/2024 08h00 (401-404)A3

12117 Máy tàu thủy N03-N06 18/01/2025 14h00 (Tầng 4)A3

12208 Hệ thống tự động tàu thủy N01-N03 10/01/2025 08h00 (401-404)A3

12216 Máy phụ tàu thủy 2 N01-N03 13/01/2025 08h00 (401-404)A3

12217 Động cơ Diesel tàu thủy 1 N01-N03 06/01/2025 08h00 (403-407)A3

12221
Nồi hơi - Tua bin hơi và hệ động lực hơi 

nước tàu thủy
N01-N03 17/01/2025 08h00 (401-405)A3

12316 CN lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy N01 03/01/2025 14h00 401A3

12317 Thiết bị cơ khí trên boong N01 08/01/2025 08h00 401A3

12326 Hệ động lực tàu thủy N01 08/01/2025 08h00 402A3

12332 Nồi hơi tua bin tàu thủy N01-N02 10/01/2025 08h00 (405,406)A3

12333 Máy và thiết bị phụ tàu thủy N01-N02 06/01/2025 09h30 (401,402)A3

12334 Dao động hệ động lực tàu thủy N01 30/12/2024 14h00 405A3

12335 Thiết kế hệ động lực tàu thủy N01-N02 13/01/2025 08h00 405A3

12337 Tự động điều khiển hệ ĐLTT N01 03/01/2025 14h00 402A3

12339 SC thiết bị năng lượng TT N01 10/01/2025 14h00 401A3

12344 Nhiệt động học N01-N07 18/01/2025 14h00 (Tầng 4-6)C1

12347 Hệ thống làm lạnh và ĐHKK N01 09/01/2025 14h00 401A3

12352 Vẽ cơ khí N01-N08 11/01/2025 14h00 (Tầng 4)A3

12401 Lý thuyết điều khiển tự động N01-N03 14/01/2025 14h00 (401-404)A3

12403 Lý thuyết cánh N02 07/01/2025 14h00 401A3

12404 Bơm, quạt và máy nén N01-N02 06/01/2025 09h30 (403-405)A3

12407 TK hệ thống thủy lực- khí nén N01-N02 30/12/2024 14h00 (406-408)A3

12409 Bảo trì hệ thống thủy khí N01-N02 03/01/2025 14h00 (403-405)A3

12410 Kỹ thuật đo lường N01-N04 08/01/2025 08h00 (403-408)A3

12412 Robot công nghiệp N01-N03 10/01/2025 08h00 (304-306)A3

12415 Đông cơ đốt trong N01-N02 06/01/2025 14h00 (401-403)A3

12420 Lò hơi N01-N02 13/01/2025 08h00 (406-408)A3

12603 Kỹ thuật hệ thống N01-N02 10/01/2025 14h00 (402,403)A3

12605 Quản lý sản xuất công nghiệp N01-N02 06/01/2025 09h30 (406-408)A3

12606 Quản lý chất lượng tổng thể N01-N02 30/12/2024 08h00 (405-407)A3

12607 Sản xuất tinh gọn N01-N02 15/01/2025 08h00 (401-403)A3

12609 Nghiên cứu và phát triển SP N01 17/01/2025 08h00 (406,407)A3

12615 Kiểm soát chất lượng N01-N02 30/12/2024 14h00 (305,306)A6

12616 Quản lý dự án công nghiệp N01-N02 08/01/2025 14h00 (401,402)A3

12617 Tự động hóa quá trình sản xuất N01-N02 03/01/2025 14h00 (406,407)A3

13101 Máy điện N01-N06 11/01/2025 14h00 (Tầng 4,5)C1

13131 Kỹ thuật cảm biến N01-N02 10/01/2025 08h00 (703,704)C1

13132 Hệ thống cung cấp NLĐ N01-N02 13/01/2025 08h00 (401,402)C2

13134 Trang bị điện ô tô 2 N01 06/01/2025 14h00 401C2

13135 Khai thác vận hành hệ thống điện N01 30/12/2024 14h00 604C1
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13137 Trang bị điện Metro 2 N01 03/01/2025 14h00 502C1

13140 TĐ hóa trong giao thông N01 08/01/2025 14h00 402C2

13171 Điện tàu thủy 1 N01-N08 08/01/2025 08h00 (Tầng 2,3)C2

13173 Điện tàu thuỷ N01 31/12/2024 14h00 401C2

13195 Thiết bị điện N01-N03 08/01/2025 08h00 (401,402)C2

13201 Cấu kiện điện tử N01-N02 14/01/2025 14h00 (401-403)C2

13207 Kỹ thuật số N01-N02 11/01/2025 14h00 (303,305,306)C1

13217 Lý thuyết mã N01 30/12/2024 08h00 301C2

13235 Hệ thống nhúng N01-N02 30/12/2024 14h00 (601,603)C1

13252 Kỹ thuật điện tử N03 31/12/2024 14h00 402C2

13277 Lý thuyết truyền tin N01-N02 07/01/2025 14h00 (901-904)C1

13278 KT đo lường điện tử N01-N02 10/01/2025 08h00 (803,804)C1

13280 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng N01 06/01/2025 08h00 606C1

13281 Hệ thống thông tin vệ tinh N01-N02 06/01/2025 14h00 (402,403)C2

13290 Kỹ thuật anten N01-N02 13/01/2025 08h00 (406,407)C2

13292 Hệ thống thông tin hàng hải N01-N02 10/01/2025 14h00 (401,402)C2

13293 Hệ thống dẫn đường hàng hải N01-N02 03/01/2025 14h00 (501,503)C1

13294 Kỹ thuật thông tin số N01-N02 08/01/2025 08h00 (406,407)C2

13309 Điều khiển quá trình N01-N02 06/01/2025 08h00 (601-604)C1

13310 Điều khiển số N01-N05 06/01/2025 14h00 (Tầng 3)C2

13311 Điều khiển hệ điện cơ N01-N02 10/01/2025 08h00 (705-708)C1

13313 KT điều khiển thuỷ khí N01-N05 30/12/2024 14h00 (Tầng 5)C1

13318 TB điện điện tử máy CN N01-N03 03/01/2025 14h00 (401-403)C1

13319 Tự động hoá quá trình sản xuất N01 08/01/2025 14h00 403C2

13320 Hệ thống thông tin CN N01-N05 10/01/2025 14h00 (Tầng 2)C2

13326 Mô hình hoá hệ thống N01 30/12/2024 14h00 602C1

13330 Điện tử tương tự-số N01-N06 07/01/2025 14h00 (Tầng 8)C1

13364 Ứng dụng PLC ĐK các hệ thủy khí N01-N02 10/01/2025 14h00 (405-407)C2

13434 Lý thuyết điều khiển tự động N04-N09 14/01/2025 14h00 (Tầng 2,3)C2

13453 Lưới điện N01-N02 10/01/2025 08h00 (806,807)C1

13456 Nhà máy điện và trạm biến áp N01-N02 13/01/2025 08h00 (501,502)C2

13470 Năng lượng mới và tái tạo N01 30/12/2024 08h00 305C2

13471 Hệ thống tự động hóa N01-N02 03/01/2025 14h00 (405,406)C1

13472 Ngắn mạch trong hệ thống điện N01-N02 06/01/2025 08h00 (607-609)C1

13474 Hệ thống SCADA/HMI N01-N02 06/01/2025 14h00 (405-407)C2

13478 Bảo vệ rơle hệ thống điện N01-N02 10/01/2025 14h00 (Tầng 3)C2

15101 Kinh tế vi mô N01-N22 14/01/2025 08h00 Nhà B5

15103 Kinh tế công cộng N02-N07 31/12/2024 14h00 (201-205)B5

15105 Kinh tế lượng N01-N20 04/01/2025 14h00 Nhà C2

15113 Kinh tế phát triển N02 30/12/2024 08h00 609C1

15139 Nhập môn kinh tế N01-N14 31/12/2024 08h00 (Tầng 3,4)B5

15211 Khoa học quản lý N01-N02 30/12/2024 08h00 (606,607)C1

15213 TC lao động tiền lương N01-N03 08/01/2025 14h00 (201-203)B5

15215 Địa lý vận tải thủy nội địa N01-N02 30/12/2024 08h00 (601-604)C1

15218 Giao nhận trong vận tải N01-N02 06/01/2025 14h00 (206-208)B5

15219 QL & Khai thác đội tàu TNĐ N01-N02 10/01/2025 14h00 (206-208)B5

15301 Địa lý vận tải N01-N02 30/12/2024 14h00 (206-208)B5

15305 Kinh tế cảng N01-N05 08/01/2025 08h00 (301-308)B5

15322 Luật vận tải biển N03 17/01/2025 08h00 301C2

15329 Đại lý tàu và giao nhận HH N01-N03 08/01/2025 08h00 (401-405)B5
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15332 Kinh tế vận chuyển N01-N07 10/01/2025 08h00 (Tầng 3)B5

15388 Khai thác tàu N01-N03 10/01/2025 14h00 (301-305)B5

15610 Nghiệp vụ hải quan N01-N03 30/12/2024 14h00 (301-305)B5

15622 Đầu tư quốc tế N01-N02 10/01/2025 08h00 (201-204)B5

15625 Giao nhận vận tải quốc tế N01-N03 06/01/2025 15h30 (201-205)B5

15626 Kinh doanh quốc tế N01-N03 13/01/2025 14h00 (301-305)B5

15627 Đàm phán thương mại quốc tế N02-N03 08/01/2025 09h30 (401-405)B5

15628 Thương mại điện tử N01 15/01/2025 08h00 (203,204)B5

15635 Giao dịch thương mại quốc tế N01 15/01/2025 08h00 (201,202)B5

15636 Pháp luật kinh doanh quốc tế N01-N02 13/01/2025 08h00 (201-204)B5

15640E Quan hệ kinh tế quốc tế N01-N02 08/01/2025 08h00 (309,310)B5

15648 Thanh toán quốc tế N01-N03 10/01/2025 14h00 (306-310)B5

15652 Khoa học giao tiếp N01-N03 14/01/2025 14h00 (Tầng 5)C2

15803 Logistics cảng biển N01-N03 13/01/2025 08h00 (205-208)B5

15811 Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng N04-N07 13/01/2025 14h00 (306-310)B5

15817 Quản trị kho hàng N01-N03 10/01/2025 14h00 (201-205)B5

15818 Tổng quan Logistics và CCƯ N01 09/01/2025 14h00 (401,402)C2

15819 Quản trị CL chuỗi cung ứng N01-N03 03/01/2025 14h00 (201-205)B5

15821 Thiết kế hệ thống logistics N01-N03 30/12/2024 14h00 (306-310)B5

16108 Trắc địa cơ sở N01-N07 16/01/2025 14h00 (Tầng 2-4)C2

16132 Vẽ kỹ thuật AutoCad N01-N08 18/01/2025 07h00 302C1

16134 Cơ sở khảo sát biển N01-N02 30/12/2024 08h00 (301-303)A6

16205 Kết cấu thép N01 30/12/2024 08h00 305A6

16206 Nền & móng N01-N04 10/01/2025 08h00 (Tầng 6)C1

16207 Thi công cơ bản N01-N04 08/01/2025 08h00 (Tầng 3)A6

16210 Luật xây dựng N01-N06 30/12/2024 14h00 (Tầng 2,3)C2

16215 Quy hoạch cảng N01 30/12/2024 14h00 403C2

16232 Phân tích hiệu quả đầu tư dự án XD N01 10/01/2025 14h00 302A6

16235 Công trình biển cố định N01 03/01/2025 14h00 602C1

16236 Cơ học kết cấu 2 N03 13/01/2025 08h00 301A6

16237 Công trình thủy công trong ĐT N01 10/01/2025 14h00 303A6

16241 Nguyên lý kết cấu CTXD N01-N02 06/01/2025 08h00 (305,306)A6

16250 An toàn lao động N01-N02 06/01/2025 14h00 (301,302)A6

16306 Âu tàu N01 13/01/2025 14h00 302A6

16309 Công trình bảo vệ bờ và đê chắn sóng N01 06/01/2025 14h00 303A6

16316 Thiết kế và quản lý đường thủy N01-N02 03/01/2025 08h00 (301-303)A6

16321 Khí tượng thủy hải văn N01-N04 31/12/2024 14h00 (301-305)A6

16325 QTKD trong doanh nghiệp XD N01-N02 13/01/2025 14h00 (306,306)A6

16332 Quản lý hợp đồng N01-N03 08/01/2025 14h00 (Tầng 5)C2

16337 Quản lý rủi ro XD công trình N01-N02 15/01/2025 14h00 (301,302)A6

16338 Quản lý công nghệ xây dựng N01 03/01/2025 14h00 608C1

16339 Marketing trong xây dựng N01 09/01/2025 14h00 301A6

16355 Khoa học quản lý xây dựng N01 07/01/2025 14h00 (301,302)A6

16401 Địa chất công trình N01-N07 11/01/2025 14h00 (Tầng 6,7)C1

16403 Vật liệu xây dựng N01-N07 14/01/2025 14h00 (Tầng 2)B5

16406 Kết cấu gạch đá gỗ N01 06/01/2025 08h00 303A6

16409 Kết cấu bê tông cốt thép 1 N01-N03 15/01/2025 08h00 (301,302)A6

16417 Kết cấu thép 2 N01-N02 03/01/2025 14h00 606C1

16419 Thi công lắp ghép nhà CN N02 06/01/2025 14h00 305A6

16424 Cấp thoát nước N01-N02 30/12/2024 14h00 (405-407)C2
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16447 Kinh tế xây dựng N01-N02 03/01/2025 14h00 (603,604)C1

16450 Kỹ thuật thi công CT dân dụng N01-N02 08/01/2025 14h00 (406,407)C2

16451 Kết cấu liên hợp Thép- BT N01 10/01/2025 14h00 305A6

16452 Thí nghiệm CT N01 13/01/2025 14h00 303A6

16509 Tổ chức quản lý thi công đường N01 06/01/2025 14h00 306A6

16531 Khảo sát đường ô tô N01 08/01/2025 08h00 208A6

16537 Thiết kế nền mặt đường N01 06/01/2025 08h00 208A6

16541 Mố trụ cầu N01 10/01/2025 14h00 306A6

16543 Khai thác và kiểm định cầu N01 13/01/2025 14h00 208A6

16545 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng N01 08/01/2025 14h00 405C2

16546 Cầu bê tông cốt thép 2 N01 15/01/2025 14h00 303A6

16606 Mỹ thuật 2 N01 31/12/2024 14h00 304C1

16610 Lý thuyết sáng tác kiến trúc N01 07/01/2025 14h00 303A6

16619 Điêu khắc và tạo hình kiến trúc N02 14/01/2025 08h00 304C1

16626 Sinh thái và quy hoạch môi trường đô thị N01 30/12/2024 14h00 402C2

16647 Hình họa trong kiến trúc và NT N01 11/01/2025 14h00 301C1

16650 Kết cấu CT xây dựng DD và CN N01 10/01/2025 08h00 701C1

16651 Chuyên đề công trình văn hóa N01 13/01/2025 14h00 304C1

16652 Điêu khắc và tạo hình kiến trúc N01 06/01/2025 14h00 304C1

16655 Cấu tạo KT và đồ đạc nội thất N01 10/01/2025 14h00 304C1

16663 Lịch sử kiến trúc và PCNT N01 16/01/2025 14h00 304C1

16688 Kiến trúc CT dân dụng N01-N02 31/12/2024 14h00 (208,209)A6

16692 Thiết kế nhanh 1 N01 04/01/2025 08h00 304C1

16694 Thiết kế nhanh 2 N01 13/01/2025 08h00 304C1

16695 Quy hoạch 1 N01 03/01/2025 14h00 609C1

17102 Tin học văn phòng N01-N03 02/01/2025 07h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N04-N06 02/01/2025 13h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N07-N09 03/01/2025 13h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N10-N12 03/01/2025 07h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N13-N15 06/01/2025 13h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N16-N18 06/01/2025 07h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N19-N21 08/01/2025 13h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N22-N24 08/01/2025 07h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N25-N26 10/01/2025 13h30 (318,324,417)A4

17102 Tin học văn phòng N31-N33 10/01/2025 07h30 (318,324,417)A4

17105 Lập trình Python N02-N03 31/12/2024 14h00 318A4

17200 Giới thiệu ngành CNTT N01-N06 09/01/2025 08h00 (315,317,320,321)A4

17206 Kỹ thuật lập trình C N01-N02 31/12/2024 14h00 (314,315)A4

17226 Thị giác máy tính N01-N02 08/01/2025 14h00 (310-312)A4

17232 Toán rời rạc N01-N06 11/01/2025 08h00 (317,320,321)A4

17233 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật N01-N06 09/01/2025 14h00 (Tầng 2,3)C2

17234 Trí tuệ nhân tạo N01-N05 06/01/2025 08h00 (Tầng 7)C1

17236 Lập trình hướng đối tượng N01-N06 11/01/2025 14h00 (Tầng 3)A4

17301 Kỹ thuật vi xử lý N01-N03 08/01/2025 08h00 (Tầng 3)A4

17302 Kiến trúc máy tính và TBNV N01-N05 14/01/2025 08h00 (Tầng 3)A4

17314 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở N01-N02 15/01/2025 08h00 (309,320,321,402)A4

17332 Công nghệ Internet of Things N01-N03 13/01/2025 14h00 (Tầng 3)A4

17335 Lập trình Windows N01-N03 07/01/2025 14h00 (317,320,321)A4

17340 Phát triển ứng dụng trên nền web N01-N02 03/01/2025 14h00 (315,317,321)A4

17405 Xây dựng và quản lý dự án CNTT N01-N02 15/01/2025 08h00 (314,315)A4
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17409 Khai phá dữ liệu N01-N02 08/01/2025 14h00 314A4

17419 Điện toán đám mây N01-N02 30/12/2024 08h00 (314,315)A4

17430 Phân tích TKHT hướng ĐT N01-N02 08/01/2025 08h00 (314,315)A4

17431 Dữ liệu lớn N01 30/12/2024 14h00 314A4

17434 Phát triển ứng dụng với cơ sở dữ liệu N01-N06 13/01/2025 08h00 (314,315,317)A4

17509 Thiết kế và quản trị mạng N01-N02 10/01/2025 14h00 (320,321)A4

17523 Java cơ bản N02-N06 14/01/2025 14h00 (320,321,402)A4

17526 Hệ điều hành mạng N01-N02 10/01/2025 08h00 (310,311)A4

17540 An ninh mạng N01-N02 06/01/2025 14h00 (310-312)A4

17542 Tiếp thị trực tuyến N01-N02 10/01/2025 14h00 (310-312)A4

18141 Đại số N01-N63 07/01/2025 08h00 Nhà C1,C2

18142 Giải tích N01-N49 04/01/2025 08h00 Nhà C1,C2

18143 Xác suất thống kê N01-N06 04/01/2025 14h00 (Tầng 4,5)C1

18146 Phương pháp tính N01-N02 07/01/2025 08h00 (401-403)C2

18201 Vật lý 1 N01-N44 11/01/2025 08h00 Nhà C1,C2

18202 Vật lý 2 N01-N06 14/01/2025 08h00 (Tầng 3-5)C2

18302 Vẽ kỹ thuật 1 N01-N02 09/01/2025 08h00 (204,205)C2

18304 Hình họa - Vẽ kỹ thuật N01-N04 16/01/2025 08h00 (Tầng 3,4)C2

18404 Cơ chất lỏng N01-N02 09/01/2025 14h00 (405-407)C2

18405 Cơ lý thuyết N01-N04 09/01/2025 08h00 (Tầng 3,4)C2

18504 Sức bền vật liệu N01-N20 07/01/2025 14h00 Nhà C2

19101 Triết học Mác Lênin N01-N14 09/01/2025 08h00 Nhà C1

19110 Logic học N01-N03 14/01/2025 08h00 (Tầng 6)C2

19201 Tư tưởng Hồ Chí Minh N01-N18 03/01/2025 08h00 Nhà C1

19303 Lịch sử Đảng Cộng sản VN N01-N12 06/01/2025 08h00 Nhà C2

19401 Kinh tế chính trị Mác Lênin N01-N22 02/01/2025 14h00 Nhà C1,C2

19501 Chủ nghĩa xã hội KH N01-N13 09/01/2025 14h00 Nhà C1

22151 Lý thuyết ô tô N01-N02 06/01/2025 08h00 (901,903)C1

22156 Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô N01-N02 10/01/2025 14h00 (606,607)C1

22157 Trang bị điện và HT ĐK GS ô tô N01-N02 03/01/2025 14h00 (705-708)C1

22161 Kỹ thuật chẩn đoán ô tô N01-N02 30/12/2024 14h00 (606,607)C1

22162 Quản lý vận tải N01 08/01/2025 14h00 305A6

22168 Xe điện N01-N02 06/01/2025 14h00 (703,704)C1

22169 Vẽ cơ khí & CAD N01-N08 14/01/2025 14h00 (Tầng 4-6)C1

22174 CN sản xuất và lắp ráp ô tô N01-N02 30/12/2024 08h00 (406,407)C2

22233 Nhà máy nhiệt điện N01 30/12/2024 14h00 803C1

22236 Thiết kế và tối ưu hóa HT nhiệt N01 06/01/2025 14h00 705C1

22237 Hệ thống điều hòa không khí N01 10/01/2025 14h00 (601,603)C1

22238 Thí nghiệm truyền nhiệt N01 30/12/2024 08h00 (401,402)C2

22247 Toán ứng dụng N01-N05 10/01/2025 08h00 (Tầng 2,3)C2

22322 Cơ giới hóa và tự động hóa xếp dỡ N01 03/01/2025 14h00 607C1

22347 Máy nâng chuyển N01-N03 13/01/2025 08h00 (Tầng 9)C1

22351 Kết cấu thép máy nâng chuyển N01-N02 13/01/2025 08h00 (703,704)C1

22352 Máy vận chuyển liên tục N01 13/01/2025 14h00 601C1

22355 An toàn công nghiệp N01 10/01/2025 14h00 604C1

22356 Quản lý sản xuất N01 30/12/2024 14h00 609C1

22358 CN sửa chữa và lắp dựng MNC N01 06/01/2025 14h00 701C1

22359 Tiêu chuẩn thiết kế MNC N01 08/01/2025 14h00 306A6

22501 Vật liệu kỹ thuật N01-N08 31/12/2024 14h00 (Tầng 4-6)C1

22507 Gia công kỹ thuật số N01 30/12/2024 08h00 405C2
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22508 Vật liệu đóng tàu N01 31/12/2024 14h00 703C1

22512 Công nghệ chế tạo cơ khí N01-N05 06/01/2025 08h00 (Tầng 8)C1

22515 Cơ khí đại cương N01-N07 06/01/2025 14h00 (Tầng 4-6)C1

22604 Máy công cụ N01-N02 06/01/2025 08h00 (905,906)C1

22607 Thiết kế và qui hoạch công trình cơ khí N01-N02 30/12/2024 08h00 (506,507)C2

22608 Thủy lực và khí nén ứng dụng N03 31/12/2024 14h00 704C1

22629 Dung sai và kỹ thuật đo N01 13/01/2025 08h00 701C1

22630 Phương pháp phần tử hữu hạn N01-N02 08/01/2025 08h00 (501-503)C2

22631 Đồ gá và dụng cụ cắt N01-N02 13/01/2025 08h00 (705,706)C1

22634 Thiết kế công nghệ chế tạo CK N01-N02 06/01/2025 14h00 (706-708)C1

22635 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp N01-N02 30/12/2024 14h00 (701-704)C1

22636 ỨD PP số trong gia công CK N01-N02 03/01/2025 14h00 (803,804)C1

22640 Thiết kế chi tiết máy N01-N03 13/01/2025 08h00 (801-804)C1

22648 Nguyên lý máy 2 N01-N08 08/01/2025 14h00 (Tầng 4-6)C1

22701 Động lực học hệ nhiều vật N01-N02 10/01/2025 08h00 (401-403)C2

22702 Kỹ thuật điều khiển tự động N01-N08 16/01/2025 14h00 (Tầng 7-9)C1

22708 Kỹ thuật lập trình PLC và ứng dụng N01-N02 03/01/2025 14h00 (701-704)C1

22714 Cơ cấu chấp hành N02-N03 30/12/2024 08h00 (501,502)C2

22726 Kỹ thuật lập trình N01-N02 13/01/2025 08h00 (806,807)C1

22733 Các PP điều khiển hiện đại N01 06/01/2025 14h00 702C1

23102 Vẽ tàu N01-N02 14/01/2025 14h00 (301-303)A6

23110 Hệ thống tàu thủy N01 30/12/2024 08h00 305A6

23115 Lý thuyết thiết kế tàu N01 15/01/2025 14h00 305A6

23127 Kết cấu và lý thuyết tàu N01-N04 15/01/2025 08h00 (Tầng 6)C1

23141 Thiết bị tàu thủy 1 N01 15/01/2025 14h00 306A6

23153 Động lực học tàu thủy N01 06/01/2025 08h00 908C1

23203 Công nghệ đóng tàu & CTBDĐ 1 N01 10/01/2025 14h00 208A6

23216 Công nghệ hàn tàu N01 03/01/2025 14h00 301A6

23243 Sức bền tàu và CTBDĐ 2 N01 10/01/2025 08h00 301A6

23246 Kết cấu tàu và CTBDĐ 2 N01 03/01/2025 14h00 302A6

23252 Chấn động và độ ồn tàu thủy N01 08/01/2025 14h00 207A6

23254 Công nghệ đóng tàu và CTBDĐ N01 13/01/2025 14h00 209A6

23255 Kết cấu tàu và CTBDĐ 1 N01 06/01/2025 08h00 907C1

23256 An toàn lao động trong ĐT N01-N02 10/01/2025 08h00 (302,30)A6

23321 Tải trọng TD lên tàu và CTB N01 06/01/2025 14h00 208A6

23325 Tự động hóa thiết kế tàu thủy 1 N01 30/12/2024 14h00 301A6

23327 Tự động hóa trong đóng tàu 1 N01 30/12/2024 14h00 302A6

25105 Anh văn cơ bản 3 N01-N20 07/01/2025 14h00 (Tầng 4-7)C1

25121 Anh văn cơ bản 1 N01-N07 03/01/2025 08h00 Nhà C2

25122 Anh văn cơ bản 2 N01-N08 04/01/2025 14h00 (Tầng 6-9)C1

25201 Kỹ năng Nghe hiểu 1 N01-N10 04/01/2025 08h00 (Tầng 4)A3

25205 Kỹ năng Nghe hiểu 3 N01-N05 31/12/2024 08h00 Nhà A5

25207 Kỹ năng Nghe hiểu 5 N01-N05 30/12/2024 08h00 Nhà A5

25211 Kỹ năng Nói 1 N01-N10 03/01/2025 08h00 (Tầng 4)A3

25221 Kỹ năng Đọc hiểu 1 N01-N10 04/01/2025 08h00 (Tầng 4)A3

25225 Kỹ năng Đọc hiểu 3 N01-N05 31/12/2024 08h00 Nhà A5

25227 Kỹ năng Đọc hiểu 5 N01-N05 30/12/2024 08h00 Nhà A5

25239 Kỹ năng viết 3 N01-N06 31/12/2024 08h00 Nhà A5

25257 Tiếng Trung 2 N01-N02 09/01/2025 08h00 (211,212)A5

25260 Tiếng Hàn 2 N01-N03 11/01/2025 08h00 (211,212)A5
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25280 Kỹ năng Viết 1 N01-N10 04/01/2025 08h00 (Tầng 4)A3

25293 Kỹ năng Nói 3 N01-N06 02/01/2025 08h00 Nhà A5

25311 Biên dịch 1 N01-N02 03/01/2025 08h00 (304,305)A3

25315 Phiên dịch 1 N01-N02 08/01/2025 08h00 (505-607)C2

25339 Ngữ âm cơ bản N01-N10 02/01/2025 08h00 (Tầng 2)B5

25343 Lý thuyết Dịch N01-N05 04/01/2025 08h00 (304-308)A3

25350 Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành 1 N01-N10 11/01/2025 08h00 (Tầng 4)A3

25419 Anh văn chuyên ngành MTDCN N01-N03 15/01/2025 08h00 (405-407)C2

25450 Anh văn chuyên ngành luật N01-N03 13/01/2025 08h00 (601-603)C2

25452 Pháp luật kinh doanh N01 13/01/2025 08h00 605C2

25453 Marketing N01-N02 10/01/2025 08h00 (406,407)C2

25461 Tiếng Anh Thương mại 2 N01-N03 07/01/2025 08h00 (404,405)A5

25462 Làm việc trong MT đa VH N02 14/01/2025 08h00 404A5

26101 Môi trường và bảo vệ môi trường N01-N14 08/01/2025 08h00 Nhà C1

26101 Môi trường và bảo vệ môi trường N15-N27 08/01/2025 09h30 Nhà C1

26109 Độc học môi trường N01 09/01/2025 14h00 304A3

26116 Kỹ thuật tiến hành phản ứng N01-N04 08/01/2025 14h00 (304-308)A3

26123 Đánh giá tác động và rủi ro môi trường N01-N03 30/12/2024 14h00 (304-307)A3

26125 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường N01-N03 15/01/2025 08h00 (304-307)A3

26143 Sinh thái học môi trường N01-N02 31/12/2024 14h00 (304-306)A3

26145 Vi HS ứng dụng trong KTMT N01-N05 13/01/2025 09h30 (Tầng 4,5)C1

26146 Hóa học môi trường N01-N04 06/01/2025 08h00 (304-308)A3

26152 Kiểm soát ô nhiễm không khí N01-N03 03/01/2025 14h00 (304-307)A3

26153 KS và quản lý ô nhiễm MT biển N01-N03 10/01/2025 14h00 (304-307)A3

26155 ỨD HTTT ĐL trong KTMT N01-N02 10/01/2025 08h00 307A3

26156 Các quá trình hoá lý tăng cường N01 30/12/2024 08h00 304A3

26158 Hóa học kỹ thuật MT N01-N03 16/01/2025 14h00 (304-308)A3

26161 Quá trình thủy lực N01-N03 07/01/2025 14h00 (304-308)A3

26163 Môi trường-Sức khỏe-An toàn N01-N03 06/01/2025 14h00 (304-307)A3

26201 Hóa học đại cương N01-N05 07/01/2025 08h00 (304-308)A3

26206 Hóa kỹ thuật N01-N06 13/01/2025 08h00 (Tầng 4-6)C1

26206 Hóa kỹ thuật N07-N12 13/01/2025 09h30 (Tầng 4-6)C1

26216 Các PP phân bằng công cụ N01 13/01/2025 14h00 (304,305)A3

26246 Quản lý chất lượng N01-N02 10/01/2025 08h00 (407,408)A3

26248 Hóa phân tích N01-N03 11/01/2025 14h00 (304-308)A3

26249 Hóa vô cơ 2 N01 31/12/2024 14h00 307A3

26252 CN sản xuất các vật liệu silicat N01 30/12/2024 14h00 308A3

26253 Hóa hữu cơ 2 N01 09/01/2025 14h00 305A3

26254 Cơ sở hóa học vật liệu N01 30/12/2024 08h00 305A3

26255 Hóa học các hợp chất cao PT N01 15/01/2025 08h00 308A3

26258 CN vật liệu polymer và compozit N01 03/01/2025 14h00 308A3

26259 CN vật liệu nano và nano compozit N01 06/01/2025 14h00 308A3

26260 CN sản xuất các hợp chất vô cơ N01 08/01/2025 14h00 403A3

26261 CN sản xuất các hợp chất hữu cơ N01 10/01/2025 14h00 308A3

26265 Hóa lý 2 N01-N03 15/01/2025 14h00 (304-308)A3

26272 Hoá học xanh N01 14/01/2025 14h00 (304,305)A3

28103 Thị trường chứng khoán N01 30/12/2024 14h00 (409,410)B5

28106 Kế toán trên máy tính N01 30/12/2024 14h00 416A4

28108 Nguyên lý kế toán N01-N10 02/01/2025 14h00 (Tầng 3,4)B5

28108 Nguyên lý kế toán N11-N20 02/01/2025 15h30 (Tầng 3,4)B5
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28111 Kiểm toán N01-N05 08/01/2025 14h00 (301-307)B5

28113 Kế toán quản trị N01-N06 08/01/2025 08h00 (Tầng 2)B5

28114 Kế toán hành chính sự nghiệp N01-N03 03/01/2025 14h00 (301-305)B5

28119 Kế toán doanh nghiệp 1 N01-N02 03/01/2025 08h00 (201,202)B5

28125 Anh văn chuyên ngành TCKT N01 30/12/2024 08h00 701C1

28153 Thị trường chứng khoán N03-N12 14/01/2025 14h00 (Tầng 3)B5

28204 Quản trị dự án đầu tư N01-N02 10/01/2025 14h00 (403-405)B5

28205 Quản trị nhân lực N01-N07 06/01/2025 14h00 (Tầng 3)B5

28210 Marketing căn bản N01-N08 14/01/2025 15h30 (Tầng 3)B5

28214 Quản trị doanh nghiệp N01-N22 10/01/2025 08h00 (Tầng 4)B5

28215 Quản trị doanh nghiệp N08-N20 09/01/2025 14h00 (Tầng 2,3)B5

28224 Quản trị sản xuất N01-N02 03/01/2025 14h00 (306-308)B5

28225 Truyền thông marketing N01 30/12/2024 14h00 406B5

28239 Văn hóa doanh nghiệp N01-N12 11/01/2025 14h00 (Tầng 2-6) C2

28248 Tiếng Anh chuyên ngành QKD N01 30/12/2024 08h00 702C1

28260 Thương mại điện tử cơ bản N01-N02 16/01/2025 14h00 (501,502,506)C2

28301 Tài chính tiền tệ N01-N09 02/01/2025 08h00 (Tầng 3)B5

28301 Tài chính tiền tệ N10-N22 02/01/2025 09h30 (Tầng 3)B5

28304 Quản lý tài chính công N01-N03 06/01/2025 14h00 (401-405)B5

28313 Thẩm định và PT tín dụng N03-N05 30/12/2024 14h00 (401-405)B5

28315 PT và đầu tư chứng khoán N01-N02 03/01/2025 14h00 (309,310)B5

28319 Quản trị ngân hàng N01-N02 10/01/2025 14h00 (401,402)B5

28340 Phân tích báo cáo tài chính N01-N02 06/01/2025 14h00 (406,407)B5

28342 Nghiệp vụ ngân hàng 1 N01-N06 13/01/2025 08h00 (Tầng 3)B5

28343 Quản trị tài chính N01-N03 13/01/2025 14h00 (Tầng 5)C1

28356 Thẩm định và PT tín dụng N01-N02 13/01/2025 14h00 (603,604)C1

29101 Kỹ năng mềm 1 N01-N32 31/12/2024 08h00 Nhà C1,C2

29102 Kỹ năng mềm 2 N01-N16 03/01/2025 14h00 Nhà C2

30101 Nghiệp vụ kho hàng N01-N02 08/01/2025 14h00 (204,205)B5

./.

TS. Nguyễn Cảnh Toàn

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện;

- Các Phòng: TCHC, TT&ĐBCL, CTSV, QTTB;

- Ban Bảo vệ, Trạm Y tế;

- Lưu: VT, ĐT.
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